
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH KHÁNH HÒA   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /2025/QĐ-CTUBND Khánh Hòa, ngày         tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng

tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa

đổi, bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số

24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số

56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2025 của

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý,

sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 7299/TTr-STC

ngày 18 tháng 12 năm 2025 và tổng hợp ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân

tỉnh tại Công văn số 8131/STC-QLG&CS ngày 25 tháng 12 năm 2025; báo cáo

thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 279/BC-STP ngày 12 tháng 12 năm

2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền

quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Khánh Hòa.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản

lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam;

b) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;
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c) Sở và cơ quan tương đương sở, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban

nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là Sở, ban, ngành) và Ủy ban nhân dân xã,

phường, đặc khu (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã); 

d ) Đ ơ n v ị s ự n g h i ệ p c ô n g l ậ p t h u ộ c p h ạ m v i q u ả n l ý c ủ a t ỉ n h K h á n h H ò a 

( s a u   đ â y   g ọ i   l à   đ ơ n   v ị ) ; 

đ ) M ặ t t r ậ n T ổ q u ố c V i ệ t N a m ( b a o g ồ m c ả t ổ c h ứ c c h í n h t r ị - x ã h ộ i v à 

t ổ c h ứ c h ộ i đ ư ợ c Đ ả n g , N h à n ư ớ c g i a o n h i ệ m v ụ t r ự c t h u ộ c M ặ t t r ậ n T ổ q u ố c 

V i ệ t N a m ) ; t ổ c h ứ c c h í n h t r ị x ã h ộ i - n g h ề n g h i ệ p , t ổ c h ứ c x ã h ộ i , t ổ c h ứ c x ã 

h ộ i - n g h ề n g h i ệ p , t ổ c h ứ c k h á c đ ư ợ c t h à n h l ậ p t h e o q u y đ ị n h c ủ a p h á p l u ậ t v ề 

h ộ i   ( s a u   đ â y   g ọ i   l à   t ổ   c h ứ c ) ; 

e) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý, sử dụng

tài sản công.

Đ i ề u 2 . P h â n c ấ p t h ẩ m q u y ề n q u y ế t đ ị n h g i a o t à i s ả n b ằ n g h i ệ n v ậ t 

(đối với các loại tài sản không thuộc phạm vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3

Điều 6 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP)

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao tài sản bằng hiện vật

cho các Sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và Ủy ban

nhân dân cấp xã.

2. Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quyết định giao

tài sản bằng hiện vật cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao tài sản bằng hiện vật cho cơ

quan Đảng cấp xã, các cơ quan chuyên môn, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

thuộc phạm vi quản lý.

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng nhà

ở công vụ

1. Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quyết định mức

khoán cụ thể kinh phí sử dụng nhà ở công vụ áp dụng đối với từng đối tượng

khoán thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở kết quả khảo sát giá, báo giá hoặc thẩm

định giá, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán ngân sách được

giao của cơ quan, đơn vị.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định mức khoán kinh phí sử dụng nhà ở

công vụ cụ thể áp dụng đối với từng đối tượng khoán thuộc phạm vi quản lý trên

cơ sở kết quả khảo sát giá, báo giá hoặc thẩm định giá, bảo đảm tiết kiệm, hiệu

quả trong phạm vi dự toán ngân sách được giao của cơ quan.

Đ i ề u 4 . P h â n c ấ p t h ẩ m q u y ề n q u y ế t đ ị n h k h o á n k i n h p h í s ử d ụ n g 

m á y   m ó c ,  thiết bị phục vụ công tác các chức danh
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1. Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quyết định đối

tượng, mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức và

đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đối tượng, mức khoán kinh phí sử

dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức và đối tượng khác thuộc phạm vi

quản lý.

Điều 5. Phân cấp thẩm quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng các

tài sản công khác không thuộc phạm vi quy định tại các Điều 8, 9 và 10 Nghị

định số 186/2025/NĐ-CP

1. Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh căn cứ nguyên tắc

quy định tại Điều 7 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP và tình hình thực tế để quyết

định việc khoán kinh phí sử dụng các tài sản công khác cho cán bộ, công chức,

đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý có tiêu chuẩn sử dụng tài sản công theo

quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan, người có

thẩm quyền ban hành bảo đảm an ninh, an toàn, thực hiện đầy đủ chức năng,

nhiệm vụ được giao và bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ nguyên tắc quy định tại Điều 7 Nghị

định số 186/2025/NĐ-CP và tình hình thực tế để quyết định việc khoán kinh phí

sử dụng các tài sản công khác cho cán bộ, công chức, đối tượng khác thuộc

phạm vi quản lý có tiêu chuẩn sử dụng tài sản công theo quy định về tiêu chuẩn,

định mức sử dụng tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành bảo

đảm an ninh, an toàn, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao và bảo

đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 6. Phân cấp thẩm quyền quyết định khai thác tài sản công

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định khai thác tài

sản công tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý đối với tài sản quy định tại

k h o ả n   4 ,   k h o ả n   8 ,   k h o ả n   1 0   Đ i ề u   1 4   N g h ị   đ ị n h   s ố   1 8 6 / 2 0 2 5 / N Đ - C P .

2. Đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo

chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi

thường xuyên) quyết định khai thác tài sản công tại đơn vị mình và các đơn vị

thuộc phạm vi quản lý đối với tài sản quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 8,

điểm b khoản 9, khoản 10 Điều 50 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP.

Điều 7. Phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi

a) Tài sản công do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân

dân tỉnh; các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và Ủy ban nhân

dân cấp xã quản lý, sử dụng (trừ trường hợp trụ sở làm việc trên địa bàn địa

phương khác).
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b) Tài sản gồm: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ

quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp

công lập cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã (trừ trường hợp trụ sở làm việc trên

địa bàn địa phương khác).

2. Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quyết định thu

hồi tài sản gồm: xe ô tô và phương tiện vận tải khác, tài sản khác của các cơ

quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi tài sản gồm: xe ô tô và

phương tiện vận tải khác, tài sản khác của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công

lập thuộc phạm vi quản lý.

Điều 8. Phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công

(trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 186/2025/NĐ-

CP)

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển tài sản gồm:

a) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô giữa Văn phòng

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành, đơn vị sự

nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh quản lý (bao gồm các cơ quan, đơn vị thuộc phạm

vi quản lý của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh); giữa Văn

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành,

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh quản lý với các cơ quan, đơn vị thuộc

cấp xã quản lý; giữa các xã, phường, đặc khu; từ các Sở, ban, ngành, đơn vị sự

nghiệp công lập cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã sang các tổ chức thuộc tỉnh.

b) Tài sản công không thuộc phạm vi quy định điểm a khoản này (bao

gồm vật tư, vật liệu thu hồi trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP) do Văn

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh quản lý, sử dụng sang

các Sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và Ủy ban nhân

dân cấp xã.

2. Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, Ủy ban nhân

dân cấp xã quyết định điều chuyển tài sản gồm:

a) Tài sản công không thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều

này (bao gồm vật tư, vật liệu thu hồi trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tài sản

công theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP) của cơ

quan, đơn vị mình và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sang cơ quan,

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị sự

nghiệp công lập cấp tỉnh khác và Ủy ban nhân dân cấp xã khác.
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b) Tài sản công gồm: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô

và phương tiện vận tải khác, tài sản khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc

phạm vi quản lý.

Điều 9. Phân cấp thẩm quyền quyết định bán tài sản công

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định bán tài sản

công là xe ô tô, phương tiện vận tải khác, tài sản khác là tài sản cố định (bao

gồm vật tư, vật liệu thu hồi trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP) của cơ quan

mình và các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập có tài sản (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự

bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư) quyết định bán tài sản tài sản công là

xe ô tô, phương tiện vận tải khác, tài sản khác (bao gồm vật tư, vật liệu thu hồi

trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo quy định tại khoản 4 Điều

13 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP) có nguyên giá từ 250 triệu đồng trở lên/01

đơn vị tài sản hoặc tài sản có giá trị đánh giá lại từ 50 triệu đồng trở lên/01 đơn

vị tài sản trong trường hợp tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán tại đơn vị.

Điều 10. Phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thanh lý tài sản

công là trụ sở làm việc, xe ô tô, phương tiện vận tải khác, tài sản khác là tài sản

cố định của cơ quan mình và các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập có tài sản (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự

bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư) quyết định thanh lý tài sản là cơ sở

hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, phương tiện vận tải khác, tài sản khác có nguyên

giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc tài sản có giá trị đánh giá lại

từ 50 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản trong trường hợp tài sản chưa được

theo dõi trên sổ kế toán tại đơn vị.

Điều 11. Phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công là tài

sản c ố   đ ị n h 

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị sự nghiệp công lập

có tài sản (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi

đầu tư) quyết định tiêu hủy tài sản công là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý.

Điều 12. Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công là tài sản

cố định trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (trừ trường hợp quy định tại

khoản 5 Điều 34 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP)

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý tài sản công trong

trường hợp bị mất, bị hủy hoại gồm: Trụ sở làm việc của các Sở, ban, ngành cấp

tỉnh; cơ sở hoạt động sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh (trừ đơn

vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư).
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2. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh (trừ

đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư) quyết định

xử lý tài sản gồm: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan,

đơn vị thuộc phạm vi quản lý; xe ô tô, phương tiện vận tải khác, tài sản khác là

tài sản cố định trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại của cơ quan, đơn vị mình và

của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp

bị mất, bị hủy hoại gồm: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô và

phương tiện vận tải khác, tài sản khác là tài sản cố định của các cơ quan, đơn vị sự

nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi

đầu tư) thuộc phạm vi quản lý.

Điều 13. Phân cấp thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công tại đơn

vị s ự n g h i ệ p c ô n g l ậ p đ ể t h a m g i a d ự á n đ ầ u t ư t h e o p h ư ơ n g t h ứ c đ ố i t á c 

c ô n g   t ư 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sử dụng tài sản công tại đơn vị sự

nghiệp công lập cấp tỉnh để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công

tư.

2. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định sử dụng tài sản

công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý để tham gia dự án đầu

tư theo phương thức đối tác công tư. 

Đ i ề u 1 4 . P h â n c ấ p t h ẩ m q u y ề n q u y ế t đ ị n h p h ê d u y ệ t Đ ề á n s ử d ụ n g 

t à i s ả n công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho

thuê, liên doanh, liên kết

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phê duyệt Đề

án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý (trừ

đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 2 Điều này) vào mục đích kinh

doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm

bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi

thường xuyên quyết định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị vào

mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Điều 15. Phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý

tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước đối với dự án

thuộc địa phương quản lý (trừ trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4

Điều 91 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP)

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản của

Ban quản lý dự án cấp tỉnh.
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2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt phương án xử lý tài sản của

Ban quản lý dự án cấp xã.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2025.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Quyết định

này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định tương ứng tại

văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Đ i ề u   1 7 .   T ổ   c h ứ c   t h ự c   h i ệ n 

C h á n h V ă n p h ò n g Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h ; G i á m đ ố c c á c S ở ; T h ủ t r ư ở n g 

c á c b a n , n g à n h , đ ơ n v ị ; C h ủ t ị c h Ủ y b a n n h â n d â n c á c x ã , p h ư ờ n g , đ ặ c k h u v à 

c á c   t ổ   c h ứ c ,   c á   n h â n   c ó   l i ê n   q u a n   c h ị u   t r á c h   n h i ệ m   t h i   h à n h   Q u y ế t   đ ị n h   n à y . / . 

Nơi nhận:
- Như Điều 17;

- Ủy ban Thường vụ Quốc;

- Văn phòng Chính phủ;

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);

- Thường trưc HĐND tỉnh (báo cáo);

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);

- Các PCT UBND tỉnh;

- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);

- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý VPHC 

(Bộ Tư pháp);

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh;

- Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Trung tâm Công báo và Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Báo và Phát thanh, Truyền hình KH;

- Lưu: VT.NDT

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hòa Nam
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